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MÔN TIẾNG VIỆT 

ĐỌC HIỂU: 

 Đọc thầm bài sau và trâ lời câu hỏi 

Khu vườn nhỏ 

Phía sau nhà bé có một khu vườn nhô. Ở đó, bố trồng rất nhiều cây 

rau tươi ngon. Nào là rau xà lách, rau câi, rau mồng tơi, rau ngót… Rau nào 

cũng ngon câ. Chiều chiều, bé theo bố ra vườn tưới nước cho rau. Nhìn 

những chiếc lá xanh mơn mởn, rung rinh dưới dòng nước mát, bé như câm 

thấy mình cũng vui lây. 

Câu 1. Phía sau nhà bé có gì đặc biệt? 

a. Có dòng sông nhô. 

b. Có khu vườn nhô. 

c. Có cánh đồng lúa. 

 

Câu 2. Bố của bé trồng những gì ở khu vườn nhỏ? 

 

a. Những cây hoa xinh đẹp, nhiều màu sắc. 

b. Những cây ăn quâ cao lớn, xum xuê. 

c. Những loại rau tươi ngon. 

 

Câu 3. Buổi chiều, bé theo bố ra vườn để làm gì? 

 

a. Để ngắm hoa. 

b. Để tưới rau. 

c. Để hái quâ. 

 

Câu 4: Loại rau nào không có trong vườn nhà bé? 

 

a. Rau câi. 

b. Rau mồng tơi. 

c. Rau cần. 

 

 

 



Câu 5: Khi nhìn thấy những chiếc lá xanh mơn mởn, rung rinh dưới dòng 

nước mát, bé câm thấy như thế nào? 

 

 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

Câu 6. Em hãy kể tên 5 loại rau mà mình biết? Trong đó em thích nhất là 

rau gì? 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

BÀI TẬP: 

Bài 1: Nối  

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Bài 2: Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã 

 

rưa bát                    ngựa gô                        cha lụa                      lê hội 

 

ngọn lưa               tập thê dục                   chiến si                   ngộ nghinh 

 

 

Bé Lan 

Ở nhà trẻ 

Trong vườn 

em được phiếu bé 

ngoan. 

thích học môn Toán. 

Vườn nhãn 

sai trĩu quâ. 

có nhiều loài hoa. 



. 

. . 

Bài 3: Điền vào chỗ trống 

a) oan hay oat 

h…… thành               h....... bát              tính t……                ống th…… nước 

          

b) uân hay uât 

l…… pháp                x…… khẩu              t…… thủ                 hòa th……   

c) oăn hay oăt  

nhọn h……                khôe kh……           băn kh……             dế ch…… 

Bài 4: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống 

Nam là một đứa trẻ (ngoan/nghoan) __________. Buổi chiều, sau khi đi 

học về, em giúp mẹ quét (xân/sân) ____________. Rồi em tưới nước cho bồn 

(hoa/hao) ___________ trước nhà. Ai nhìn thấy cũng khen em thật giôi. 

 

Tập chép 

Chim sơn ca 

Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ 

khắp cánh đồng. Những chú chim sơn ca đang nhảy 

nhót trên những cành cây. Rồi chúng bay lên cao và cất 

tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót, vang 

mãi đi xa. Bỗng nhiên, mấy chú chim sơn ca không hót 

nữa mà bay vút lên bầu trời xanh thẳm. 

 

 

 



 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 


